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I Giáo viên Mầm non từ hạng III lên hạng II 24

1 Lò Thị Dung 18/4/1985 PHT Trường Mầm non Nậm Din 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN TC A Mông X X

2 Lê Thị Ngọc Hân 19/02/1984 GV Trường Mầm non Pú Nhung 11 năm 3 tháng 3,34 V.07.02.05 ĐHMN A Anh B X Anh

3 Lò Thị Hiên 15/01/1985 GV Trường Mầm non Quài Cang 10 năm 2 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN A Mông X X

4 Phạm Thúy Hiền 10/9/1985 PHT Trường Mầm non Họa Mi 11 năm 1 tháng 3,34 V.07.02.05 ĐHMN TC A Anh B X Anh

5 Vũ Thị Hiệp 27/10/1985 GV Trường Mầm non Sơn Ca 10 năm 2 tháng 3,34 V.07.02.05 ĐHMN A Anh B X Anh

6 Lò Thị Hoa 15/3/1988 GV Trường Mầm non Thị trấn Tuần Giáo 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.02.05 ĐHMN B Mông X X

7 Lò Thị Hồng 06/5/1988 GV Trường Mầm non Quài Cang 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN A Mông X X

8 Trần Thị Hồng 08/4/1988 GV Trường Mầm non Thị trấn Tuần Giáo 9 năm 1 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN A Anh B Mông X X X

9 Lò Thị Lan 29/12/1984 GV Trường Mầm non Mường Mùn 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN A Mông X X X

10 Bùi Thị Len 10/3/1982 GV Trường Mầm non Mường Thín 11 năm 3 tháng 3,34 V.07.02.05 ĐHMN B Anh B X X Anh

11 Lù Thị Liên 21/5/1984 GV Trường Mầm non Pú Nhung 10 năm 4 tháng 3,34 V.07.02.05 ĐHMN B Mông X X X

12 Cầm Thị Mai 30/11/1988 GV Trường Mầm non Họa Mi 7 năm 0 tháng 2,72 V.07.02.05 ĐHMN A Anh B X Anh

13 Lò Thị Mắn 17/7/1984 GV Trường Mầm non Chiềng Sinh 9 năm 5 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN B Mông X X

14 Lê Thị Hồng Nhung 11/07/1988 GV Trường Mầm non Thị trấn Tuần Giáo 9 năm 1 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN A C Mông X X X

15 Lò Thị Sinh 15/01/1989 GV Trường Mầm non Chiềng Sinh 8 năm 5 tháng 2,72 V.07.02.05 ĐH MN B Mông X X
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DANH SÁCH GIÁO VIÊN CÓ ĐỦ CÁC TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN

 DỰ THI THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2020

TT Họ Tên

Ngày tháng năm sinh

UBND HUYỆN TUẦN GIÁO

HỘI ĐỒNG THI THĂNG HẠNG GV
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16 Lò Thị Toan 25/11/1987 PHT Trường Mầm non Pú Xi 9 năm 4 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN TC X B Mông X X

17 Lò Thị Tụi 25/11/1985 GV Trường Mầm non Mường Mùn 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN B Anh B Mông X X

18 Cà Thị Thoa 13/9/1989 GV Trường Mầm non Tênh Phông 9 năm 4 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN A Mông X X X

19 Nhữ Thị Thơm 10/10/1987 PHT Trường Mầm non Bình Minh 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN B Mông X X X

20 Đỗ Thị Bích Thủy 25/3/1985 GV Trường Mầm non 20/7 thị trấn 11 năm  tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN Cơ bản Anh B X Anh

21 Lò Thị Thương 05/01/1989 PHT Trường Mầm non Khong Hin 7 năm 7 tháng 2,72 V.07.02.05 ĐHMN B Anh B Mông X X X

22 Lường Thị Xuân 08/9/1991 GV Trường Mầm non Nậm Din 6 năm 6 tháng 2,72 V.07.02.05 ĐHMN B Mông X X

23 Phạm  Thị Yên 15/12/1987 PHT Trường Mầm non Pú Nhung 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.02.05 ĐHMN TC X Cơ bản Mông X X X

24 Phạm Thị Hoàng Yến 16/5/1982 GV Trường Mầm non Quài Cang 8 năm 5 tháng 3,34 V.07.02.05 ĐHMN A Mông X X X

II Giáo viên Tiểu học từ hạng III lên hạng II 76

1 Hồ Tuấn Anh 26/10/1983 GV Trường Tiểu học Ban Mai 9 năm 5 tháng 3,03 V.07.03.08 ĐH Thể dục B Anh B X X Anh

2 Nguyễn Thị Cúc 08/3/1976 GV Trường Tiểu học Mùn Chung 13 năm 2 tháng 4,27 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X X

3 Lường Thị Châm 19/7/1987 GV Trường PTDTBT TH và THCS Tênh Phông 9 năm 5 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X X

4 Lầu A Dế 11/12/1989 GV Trường Tiểu học Phình Sáng 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X X

5 Lò Thị Doan 12/8/1988 GV Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Thái X X

6 Lò Văn Dộ 06/7/1987 GV Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa 7 năm 02 tháng 2,72 V.07.03.08 ĐH Công nghệ TT ĐH Anh B Mông X X X

7 Lò Văn Dương 11/01/1987 GV Trường PTDTBT TH Ta Ma 9 năm 5 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

8 Nguyễn Quốc Dương 05/5/1988 GV Trường Tiểu học Mường Thín 9 năm 4 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

9 Lê Ngọc Giang 25/8/1981 GV Trường Tiểu học Quài Tở 10 năm 4 tháng 3,03 V.07.03.08 ĐH Giáo dục thể chất A Mông X X

10 Lò Văn Hà 10/3/1989 GV Trường Tiểu học Mường Thín 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

11 Lò Thị Hạnh 29/3/1988 GV Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

12 Lường Thị Hậu 22/10/1988 GV Trường Tiểu học Mường Mùn 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

13 Lò Thị Hiền 15/4/1989 GV Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

14 Tòng Văn Hiền 24/4/1986 GV Trường Tiểu học Khong Hin 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 ĐH Giáo dục thể chất B Thái X X

15 Lò Thị Hoa 15/11/1985 GV Trường Tiểu học Mường Mùn 13 năm 8 tháng 3,34 V.07.03.08 ĐH Sinh A Mông X X

16 Lò Thị Hoa 11/4/1989 GV Trường PTDTBT TH Tênh Phông 7 năm 0 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X X

17 Vũ Thị Hoa 10/02/1977 GV Trường PTDTBT TH và THCSS Tênh Phông 13 năm 2 tháng 4,27 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

18 Lò Văn Hòa 03/11/1986 GV Trường Tiểu học Bình Minh 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

19 Thào A Hồ 06/5/1988 GV Trường Tiểu học Phình Sáng 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

20 Lò Văn Hợp 01/01/1983 GV Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 10 năm 1 tháng 3,65 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Thái X X

21 Cao Thị Huế 10/4/1972 GV Trường Tiểu học Ban Mai 11 năm 3 tháng 4,89 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Anh B Mông X X X
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22 Tòng Thị Huyền 04/11/1990 GV Trường Tiểu học Quài Cang 7 năm 9 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X X

23 Nguyễn Thị Hưng 21/12/1990 GV Trường Tiểu học Quài Tở 7 năm 0 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

24 Lò Văn Hương 06/02/1986 GV Trường Tiểu học Quài Tở 8 năm 11 tháng 2,72 V.07.03.08 ĐH Thể dục Cơ bản Mông X X

25 Lò Thị Hương 09/11/1988 GV Trường Tiểu học Bình Minh 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

26 Lành Văn Khánh 15/10/1988 GV Trường Tiểu học Nậm Mức 7 năm 5 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X X

27 Lò Văn Khoa 09/4/1988 GV Trường Tiểu học Chiềng Sinh 9 năm 1 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Thái X X

28 Trần Thị Khuyên 10/8/1990 GV Trường Tiểu học Bình Minh 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Anh B Mông X X

29 Triệu Thị Lai 21/7/1974 GV Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 11 năm 3 tháng 4,27 V.07.03.08 Đại học Tiểu học Cơ bản Thái X X X

30 Điêu Chính Lan 02/10/1979 PHT Trường Tiểu học Mường Mùn 11 năm 1 tháng 3,65 V.07.03.08 Đại học Tiểu học TC A Mông X X

31 Lò Thị Lan 07/4/1990 GV Trường Tiểu học Nậm Mức 7 năm 0 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

32 Giàng A Lồng 15/01/1980 GV Trường Tiểu học Nậm Mức 8 năm 5 tháng 4,27 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

33 Lò Thị Lợi 10/5/1987 GV Trường Tiểu học Quài Tở 9 năm 1 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

34 Khuất Thị Lũy 18/11/1977 GV Trường Tiểu học Quài Tở 20 năm 6 tháng 4,27 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

35 Giàng Thị Lỳ 17/7/1988 GV Trường PTDTBT TH Ta Ma 9 năm 5 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

36 Cà Thị Minh 29/3/1990 GV Trường Tiểu học Mường Mùn 7 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

37 Nguyễn Thị Ngà 20/3/1986 GV Trường Tiểu học Mường Mùn 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

38 Đỗ Đình Nguyên 24/4/1990 GV Trường Tiểu học Bình Minh 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Thái X X

39 Dương Thị Nhung 08/02/1980 GV Trường Tiểu học Bình Minh 12 năm 5 tháng 3,65 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

40 Lò Thị Nhung 29/3/1987 GV Trường Tiểu học số 1 Quài Nưa 9 năm 1 tháng 3,03 V.07.03.08 ĐH Tiếng Anh B Trung B Mông X X

41 Quàng Văn Pọm 03/02/1987 GV Trường PTDTBT TH vfa THCS Tênh Phông 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

42 Quàng Thị Phương 26/10/1987 GV Trường Tiểu học Quài Tở 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 ĐH Tiếng Anh A Trung B Mông X X X

43 Lìm Thị Sang 17/11/1985 GV Trường TH và THCS Tỏa Tình 10 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X X

44 Đinh Thị Sâm 01/9/1982 GV Trường Tiểu học Xuân Ban 10 năm 4 tháng 3,65 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

45 Tòng Văn Sâm 10/11/1988 PHT Trường Tiểu học Khong Hin 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

46 Lầu A Sình 16/10/1987 GV Trường PTDTBT TH Ta Ma 10 năm 5 tháng 3,03 V.07.03.08 ĐH Thể dục A Mông X X

47 Lò Văn Sôm 06/11/1986 GV Trường Tiểu học Pú Xi 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

48 Nguyễn Thế Sơn 11/01/1984 GV Trường Tiểu học Pú Nhung 11 năm 2 tháng 3,34 V.07.03.08 ĐH Thể dục A Anh B Mông X X

49 Nguyễn Hữu Tài 14/12/1984 GV Trường PTDTBT TH vfa THCS Tênh Phông 10 năm 02 tháng 3,03 V.07.03.08 ĐH Thể dục B Anh B X X Anh

50 Lò Thị Tâm 03/11/1986 GV Trường Tiểu học Bình Minh 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Thái X X

51 Lường Văn Tâm 18/8/1986 GV Trường Tiểu học Mường Mùn 9 năm 2 tháng 3,03 V.07.03.08 ĐH Thể dục B Mông X X

52 Lò Thị Tín 02/02/1988 GV Trường Tiểu học Mường Thín 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

53 Lò Văn Toan 16/01/1988 GV Trường PTDTBT TH Nậm Din 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X
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54 Trần Anh Tuấn 23/10/1987 GV Trường Tiểu học Mường Mùn 9 năm 6 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Anh B Mông X X X

55 Khổng Ngọc Tuyển 09/11/1986 GV Trường Tiểu học số 2 Quài Cang 9 năm 8 tháng 3,03 V.07.03.08 ĐH Thể dục A Mông X X

56 Cà Thị Tuyết 07/02/1987 GV Trường Tiểu học Bình Minh 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X X

57 Lò Thị Tuyết 05/01/1989 GV Trường Tiểu học số 1 thị trấn Tuần Giáo 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X X

58 Lò Thị Tương 31/01/1989 GV Trường Tiểu học số 2 Quài Nưa 8 năm 5 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Thái X X

59 Lò Văn Tương 01/02/1980 GV Trường Tiểu học Mường Thín 11 năm 3 tháng 3,65 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X X

60 Lò Thị Thanh 17/10/1986 GV Trường Tiểu học Chiềng Sinh 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

61 Lò Văn Thanh 10/10/1988 GV Trường Tiểu học Khong Hin 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Thái X X

62 Vũ Hoài Thanh 18/8/1988 GV Trường Tiểu học Bình Minh 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

63 Hoàng Thị Thương Thảo 06/11/1989 GV Trường Tiểu học Quài Cang 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 ĐH Công nghệ TT ĐH Mông X X X

64 Cà Thanh Thắm 19/01/1988 GV Trường Tiểu học Chiềng Sinh 9 năm 5 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X X

65 Lò Văn Thắng 02/02/1987 GV Trường Tiểu học Mường Mùn 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

66 Bạc Cầm Thân 26/12/1980 GV Trường Tiểu học Bình Minh 12 năm 5 tháng 3,65 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

67 Lò Văn Thân 05/9/1987 GV Trường Tiểu học Nậm Mức 8 năm 5 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

68 Quàng Văn Thân 12/12/1986 GV Trường PTDTBT TH Nậm Din 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học X B Mông X X X

69 Lò Thị Thi 13/12/1988 GV Trường Tiểu học Mường Mùn 8 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

70 Tòng Thị Thơm 28/12/1986 GV Trường PTDTBT TH và THCS Tênh Phông 9 năm 5 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

71 Nguyễn Thị Thu 07/07/1988 GV Trường Tiểu học Quài Cang 7 năm 9 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

72 Vì Thị Thu 27/3/1987 GV Trường Tiểu học Bình Minh 9 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

73 Lò Văn Thuấn 05/7/1985 GV Trường PTDTBT TH Nậm Din 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học TC B Mông X X

74 Lò Văn Trái 10/9/1985 GV Trường Tiểu học Nà Tòng 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

75 Lò Minh Văn 06/12/1986 GV Trường Tiểu học Pú Xi 8 năm 7 tháng 3,03 V.07.03.08 Đại học Tiểu học A Mông X X

76 Lò Thị Vân 10/7/1989 GV Trường PTDTBT TH Nậm Din 7 năm 7 tháng 2,72 V.07.03.08 Đại học Tiểu học B Mông X X

Tổng cộng: 100 Người
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